
TIẾNG VIỆT 3 - KIỂU CÂU: CÂU KỂ, CÂU HỎI, CÂU

CẢM, CÂU KHIẾN.

1. Câu kể:

Câu kể

Dùng để kể, tả, giới thiệu.

Kết thúc câu bằng dấu chấm.

Ví dụ: Mùa xuân, muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm.

2. Câu hỏi:

Câu hỏi

Dùng để hỏi.

Kết thúc câu bằng dấu chấm hỏi.

Ví dụ: Bạn đã làm xong bài tập về nhà chưa?

3. Câu cảm:

Câu cảm

Dùng để bộc lộ cảm xúc.

Kết thúc câu bằng dấu chấm than.

Ví dụ: Chao ôi, chiếc váy này mới lộng lẫy làm sao!

4. Câu khiến:

Câu khiến

Dùng để nêu đề nghị hoặc lời khuyên.

Kết thúc câu bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm.

Ví dụ: Chúng mình cùng đi trồng cây đi!

BÀI TẬP THỰC HÀNH



Bài 1. Trong các câu sau, câu nào là câu hỏi? Em hãy đánh dấu ✔ vào ô trống

trước đáp án đúng:

Cậu ăn sáng chưa? Cậu ăn sáng đi!

Cậu ăn sáng chưa! Cậu ăn sáng đi?

Bài 2. Nối:

Bài 3. Em hãy viết một câu kể dùng để miêu tả một loài hoa:

Bài 4. Em hãy đặt câu thích hợp cho các trường hợp sau:

a) Em muốn mượn bạn chiếc bút chì:

b) Mẹ dặn em mặc áo ấm khi ra ngoài:

c) Một câu cảm có sử dụng từ “thật”:

Tuyệt quá, đội mình chiến thắng

rồi!

Cậu nhớ mang theo áo mưa nhé!

Trời hôm nay lạnh buốt!

Xin hãy giữ trật tự trong thư viện!

Câu cảm

Câu khiến



Bài 5. Em hãy chuyển các câu sau thành câu cảm:

a) Bức tranh này rất sinh động.

b) Tiếng chim hót rất hay.

Bài 6. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu văn sau:

a) Kia là

b) Kia là

Bài 7. Dựa vào những bức tranh sau, em hãy đặt câu khiến:

Tiết kiệm

nước

🚰💧

Trồng thêm

cây xanh

🌳🌱

.

?



Bài 8. Dựa vào bức tranh sau, em hãy đặt một câu:

⚽ 🏃‍♂️
a) Câu kể:

b) Câu hỏi:

c) Câu cảm:

Bài 9. Em hãy nối các câu kể sau với tác dụng đúng của nó:

Bài 10. Em hãy điền dấu câu thích hợp (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm

than) vào ô trống cuối mỗi câu sau:

a) Sáng nay, mẹ đưa em đến trường

b) Bài toán này khó quá

c) Bao giờ thì lớp mình đi dã ngoại

d) Xin hãy tắt điện khi ra khỏi phòng

Bạn Mai là lớp trưởng lớp em.

Hôm qua, cả lớp đi cắm trại.

Khuôn mặt bạn ấy tròn xoe.

“Dùng để giới thiệu.”

“Dùng để kể.”

“Dùng để tả.”



Bài 11. Viết một đoạn văn ngắn (5-6 câu) kể về một con vật nuôi mà em yêu

thích, trong đó có sử dụng ít nhất một câu cảm.


